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Châu

I
Theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày

09/02/2018 của UBND tỉnh

1 Đất ở 1,5 1,3 1,1 1 1

2 Đất nằm trong Khu, cụm, điểm công nghiệp 1,2 1,1 1 1

3
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nằm ngoài

khu, cụm, điểm công nghiệp:
1,3 1,2 1,1 1 1

4

Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình

sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất

nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh; đất phi

nông nghiệp khác.

1,3 1,2 1,1 1 1

II Đề nghị điều chỉnh (lấy ý kiến)

1 Đất ở 1,5 1,3 1,1 1 1

2 Đất sản xuất phi nông nghiệp, khai thác khoáng sản 1,3 1,2 1,1 1 1

3 Đất thương mại, dịch vụ, bất động sản 1,6 1,4 1,2 1,1 1

4

Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình

sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất

nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh; đất

phi nông nghiệp khác.

1,3 1,2 1,1 1 1

STT Loại đất

Hệ số điều chỉnh giá đất (K)
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